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Phụ lục số 1
TIÊU CHUẨN PHÂN BÓN

(Ban hành kèm theo Nghị định số       /2011/NĐ-CP ngày    tháng     năm 2011 của Chính phủ)

 
Tiêu chuẩn phân bón được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh 

ở Việt Nam
	I. Phân đạm (Nitrogen Fertilizer)
	Nhóm  

	1. Phân Urê (Urea)/số hiệu (1-01)
	II

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân urê
	

	
	1.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	1.3. Thành phần:
	1.3.1. Thành phần chính: đạm tổng số (N) ≥ 44,0 - 46,0% 
	

	
	
	1.3.2. Chất gây hại: hàm lượng biuret (biuret-N) ≤ 0,03% cho 1,0% đơn vị đạm N tổng số (biuret ≤ 1,5% trong 46,0% N tổng số).
	

	2. Phân Urê có vỏ bọc (Coated urea)/số hiệu (1-02)
	II

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân urê có vỏ bọc lưu huỳnh hoặc bọc bằng chất liệu khác.
	

	
	2.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	2.3. Thành phần:
	2.3.1. Thành phần chính: đạm tổng số ≥ 35,0% N
	

	
	
	2.3.2. Chất gây hại: hàm lượng biuret (biuret-N) ≤ 0,03% cho 1,0% đơn vị đạm tổng số (biuret ≤ 1,1% trong 35,0% N tổng số).
	

	
	2.4. Giới hạn: Tỷ lệ hoà tan các chất nền ban đầu phải ≤ 50,0%.
	

	3. Phân Urê formaldehyde (Ureaform, Processed urea-formaldehyde fertilizer)/số hiệu (1-03)
	II

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân urê sản xuất bằng phản ứng giữa urê và formaldehyde.
	

	
	3.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	3.3. Thành phần:
	3.3.1. Hàm lượng đạm tổng số ≥ 35,0% N.
	

	
	
	3.3.1. Hàm lượng B2O3 tan trong nước ≥ 0,05%.
	

	
	
	3.3.1. Chất gây hại: hàm lượng biuret (biuret-N) ≤ 0,03% cho 1,0% đơn vị đạm (biuret ≤ 1,1% trong 35,0% N tổng số).
	

	
	3.4. Giới hạn:
	3.4.1. Hàm lượng đạm tổng số tan trong nước ≥ 50,0% và hàm lượng urê ≤ 20,0%.
	

	
	
	3.4.2. Chỉ số hoạt hoá nitơ ≥ 40,0%
	

	4. Crotonylidene diure/số hiệu (1-04)
	II

	
	4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân urê đậm đặc sản xuất bằng phản ứng giữa urê và crotonaldehyse.
	

	
	4.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	4.3. Thành phần:
	4.3.1. Thành phần chính: đạm tổng số phải ≥ 28,0% N
	

	
	
	4.3.1. Chất gây hại: hàm lượng biuret (biuret-N) phải ≤0,03% cho 1,0% đơn vị đạm (biuret ≤1,0% trong 28,0% N tổng số).
	

	
	4.4. Giới hạn: 
	Hàm lượng urê ≤3.0%.
	

	5. Isobutylidene diure (IBDU, Condensed urea isobutylaldehyde )/số hiệu (1-05)
	II

	
	5.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân urê đậm đặc sản xuất bằng phản ứng giữa urê và isobutylaldehyde.
	

	
	5.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	5.3. Thành phần:
	5.3.1. Thành phần chính: đạm tổng số N ≥ 28,0% 
	

	
	
	5.3.1. Chất gây hại: hàm lượng biuret (biuret-N) phải ≤0,03% cho 1,0% đơn vị đạm (biuret ≤ 1,0% trong 28,0% N tổng số).
	

	
	5.4. Giới hạn: 
	Hàm lượng urê phải ≤ 3,0%.
	

	6. Guanyl urea sunfate/số hiệu (1-06)
	II

	
	6.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân guanyl urea sunfate sản xuất bằng phản ứng giữa canxi cyanamide hoặc dicyandiamide được xử lý bằng axit sufuric (H2SO4).
	

	
	6.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	6.3. Thành phần:
	6.3.1. Thành phần chính: đạm tổng số phải ≥ 32,0% N
	

	
	
	6.3.1. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) phải ≤ 0,004% cho 1,0% đơn vị đạm (As ≤,0,15% trong 32,0% N tổng số).
	

	
	6.4. Giới hạn: 
	Hàm lượng N từ dicyandiamide phải ≤ 10,0% N tổng số và N từ guanidine ≤ 5,0% N tổng số.
	

	7. Sunphát amôn (Ammonium sulphate)/số hiệu (1-07)
	II

	
	7.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân sunphát amôn.
	

	
	7.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	7.3. Thành phần:
	7.3.1. Thành phần chính: đạm dạng amôn (NH4-N) phải ≥ 20,0% N
	

	
	
	7.3.1. Chất gây hại: hàm lượng axit thiocyanic (HSCN) phải ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit sunphamic (NH2SO3H) ≤ 0,1% cho 1,0% đơn vị đạm (HSCN ≤ 0,3%, As ≤ 0,1%,  NH2SO3H ≤ 2,1% trong 20,0% N tổng số).
	

	
	7.4. Giới hạn:
	7.4.1. Độ ẩm ≤ 0,5 % 
	

	
	
	7.4.2. Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386  lỗ sàng cỡ (0,355 mm và 0,6 mm) ≥ 90% số hạt được giữ lại ở  lỗ sàng cỡ 0,355 mm và ≥ 50,0% số hạt được giữ lại ở lỗ sàng cỡ 0,6 mm.
	

	8. Humat amôn (Ammonium humate)/ số hiệu (1-08)
	II

	
	8.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón humat amôn được tạo từ than non hoặc than bùn xử lý bằng axit nitric hoặc axit sunfuric, tiếp theo đó là quá trình amoni hoá.
	

	
	8.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	8.3. Thành phần:
	8.3.1. Thành phần chính: đạm dạng amôn (NH4-N) phải ≥ 4,0 % 
	

	
	
	8.3.1. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) phải ≤ 0,004%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04% cho 1,0% đơn vị đạm (As ≤ 0,02%,  HNO2 ≤ 0,2% trong 4,0% N tổng số).
	

	
	8.4. Giới hạn:
	8.4.1. Hàm lượng lưu huỳnh [từ (NH4)2SO4] phải ≤ 10,0%
	

	
	
	8.4.2. Tỷ lệ các chất hoà tan trong axit hydrochloric 3,0%, nhưng tan trong dung dịch natri hydroxit (NaOH) 1,0% phải ≥ 50,0%.
	

	9. Oxamide/số hiệu (1-09)
	I

	
	9.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho phân bón oxamide
	

	
	9.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	9.3. Thành phần:
	Đạm tổng số phải ≥ 30,0%
	

	10. Amôn Clorua (Ammonium chloride-NH4Cl)/số hiệu (1-10)
	I

	
	10.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân amôn clorua
	

	
	10.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	10.3. Thành phần: 
	Đạm amôn (NH4-N) phải ≥ 25,0%
	

	11. Amôn nitrat (Ammonium nitrate-NH4NO3)/số hiệu (1-11)
	I

	
	11.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân amôn nitrat
	

	
	11.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	11.3. Thành phần:
	Đạm dạng amôn (NH4-N) phải ≥ 16,0%
	

	
	11.4. Giới hạn:
	Độ ẩm ≤ 0,7%
	

	12. Canxi amôn nitrat (Calcium ammonium nitrate)/số hiệu (1-12)
	I

	
	12.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân canxi amôn nitrat 
	

	
	12.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	12.3. Thành phần:
	12.3.1. Đạm dạng amôn (NH4-N) phải ≥ 10,0%
	

	
	
	12.3.2. Hàm lượng canxi (CaO) phải ≥ 10,0% hoặc hàm lượng magiê (MgO) phải ≥ 0,5% trong trường hợp có chất kiềm. 
	

	13. Nitrat amôn-urê lỏng (Fluid urea-ammonium nitrate)/sốhiệu (1-13)
	II

	
	13.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân nitrat amôn-urê lỏng 
	

	
	13.2. Dạng phân: 
	thể lỏng
	

	
	13.3. Thành phần: 
	13.3.1. Thành phần chính: hàm lượng đạm tổng số phải ≥ 27,0%, hàm lượng đạm dạng amôn (NH4-N), đạm dạng nittrat (NO3-N) phải được kiểm tra. Trường hợp đạm dạng amôn (NH4-N) hoặc đạm dạng nittrat (NO3-N) ≥ 1,0% thì phải đăng ký từng loại trong đạm tổng số. 
	

	
	
	13.3.2. Chất gây hại: hàm lượng biuret (biuret-N) phải ≤ 0,03% cho 1,0% đơn vị đạm (biuret ≤ 1,0% trong 28,0% N tổng số).
	

	14. Canxi nitrat (Calcium nitrate)/số hiệu (1-14)
	II

	
	14.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón canxi nitrat
	

	
	14.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	14.3. Thành phần:
	14.3.1. Thành phần chính: 

- Hàm lượng đạm nitrat (NO3-N) phải ≥ 10,0% ở thể rắn và 6,0% ở thể lỏng.
	

	
	
	14.3.2. Chất gây hại: 

- Hàm lượng đạm nitrit (NO2-N) phải ≤ 0,01% cho 1,0% đơn vị đạm (N) 
	

	15. Natri Nitrat (Sodium nitrate- NaNO3)/số hiệu (1-15) 
	I

	
	15.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón nitrat natri
	

	
	15.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	15.3. Thành phần:
	 Hàm lượng đạm nitrat (NO3-N) phải ≥ 15,5%
	

	16. Canxi cyanamide (Calcium cyanamide-CaCN)/ số hiệu (1-16)
	I

	
	16.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón canxi cyanamide.
	

	
	16.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	16.3. Thành phần:
	Thành phần chính: hàm lượng đạm tổng số phải ≥ 18,0%, chất kiềm ≥ 50,0% CaO hoặc CaO + MgO
	

	
	16.4. Giới hạn:
	Hàm lượng canxi cacbon  phải ≤ 1,5% và đạm từ dicyaniamide [CN (NH)2] trong đạm tổng số ≤ 20,0%.
	

	17. Phân đạm phụ phẩm thể rắn (Solid by-product nitrogen)/số hiệu (1-17)
	II

	
	17.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón đạm được tạo ra bằng cách bổ sung các phụ phẩm của công nghiệp thực phẩm hoặc hoá học.
	

	
	17.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	17.3. Thành phần:
	17.3.1.Thành phần chính: 
- Một trong các chỉ tiêu gồm: N tổng số, đạm amôn (NH4-N), hoặc đạm nitrat (NO3-N) ≥ 7,0%, hoặc đạm amôn hoặc đạm nitrat ≥ 1,0% và tổng lượng đạm amôn và nitrat ≥ 7,0%. 
- Phải đăng ký khi hàm lượng đạm ở dạng khác (ví dụ đạm dạng urê) ≥ 1,0%. Trong trường hợp đạm tổng số, đạm từ các dạng amôn, hoặc nitrat > 1,0% thì trong thành phần đăng ký đạm tổng số phải bao gồm các loại này.

- Phải đăng ký khi hàm lượng oxit magiê (MgO) tan trong nước ≥ 5,0% hoặc mangan (Mn) tan trong nước ≥ 0,75%.  
	

	
	
	17.3.2. Chất gây hại: hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04%, biuret ≤ 0,02%, axit sulfamic (NH2SO3H) ≤  0,01% tính cho 1 đơn vị N, NH4, NO3, hoặc tổng NH4 và NO3. 
	

	
	17.4. Giới hạn:
	Không sử dụng để bón cho các loại rau ăn tươi sống.
	

	18. Phân đạm phụ phẩm thể lỏng (Fluid by-product nitrogen)/số hiệu (1-18)
	II

	
	18.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón đạm được tạo ra bằng cách bổ sung các phụ phẩm của công nghiệp thực phẩm hoặc hoá học.
	

	
	18.2. Dạng phân: thể lỏng
	

	
	18.3. Thành phần: 
	18.3.1.Thành phần chính: 
- Một trong các chỉ tiêu đăng ký gồm: N tổng số, hoặc đạm amôn (NH4-N), hoặc đạm nitrat (NO3-N), hoặc tổng đạm amôn và nitrat phải ≥ 5,0%, trong đó đạm amôn hoặc đạm nitrat phải ≥ 1,0%.
- Phải đăng ký khi hàm lượng đạm ở dạng khác (ví dụ đạm dạng urê) ≥ 1,0%.
- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng oxit magiê (MgO) tan trong nước ≥ 1,0% hoặc mangan (Mn) tan trong nước ≥ 0,1%.  
	

	
	
	18.3.2. Chất gây hại: hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04%, biuret ≤ 0,02%, axit sulfamic (NH2SO3H) ≤  0,01% tính cho 1 đơn vị N, NH4, NO3, hoặc tổng NH4 và NO3. 
	

	
	18.4. Giới hạn:
	Không sử dụng để bón cho các loại rau ăn tươi sống
	

	19. Phân đạm phối trộn thể rắn (Solid mixed nitrogen)/số hiệu (1-19)
	II

	
	19.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân đạm phối trộn giữa hai (02) hoặc nhiều loại phân đạm với nhau hoặc pha trộn giữa các loại phân đạm với các loại phân trung lượng (Ca, Mg, S, Si) và phân vi lượng (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) với nhau.
	

	
	19.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	19.3. Thành phần:
	19.3.1. Thành phần chính:

- Một trong các chỉ tiêu đăng ký gồm: N tổng số, hoặc đạm amôn (NH4-N), hoặc đạm nitrat (NO3-N), hoặc tổng đạm amôn và nitrat phải ≥ 15,0%, trong đó đạm amôn hoặc đạm nitrat phải ≥ 1,0%.
- Phải đăng ký khi hàm lượng đạm ở dạng khác (ví dụ đạm dạng urê) ≥ 1,0%.

- Phải đăng ký khi hàm lượng bo (B) tan trong nước ≥ 0,02%,  mangan (Mn), tổng lượng kẽm (Zn), hoặc kẽm tan trong nước ≥ 0,05%.  
	

	
	
	19.3.2. Chất gây hại: hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) phải ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04%, biuret ≤ 0,02%, axit sulfamic (NH2SO3H) ≤  0,01% tính cho 1 đơn vị N, NH4, NO3, hoặc tổng NH4 và NO3.
	

	
	19.4. Giới hạn:
	19.4.1. Không sử dụng để bón cho các loại rau ăn tươi sống
	

	
	
	19.4.2. Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	20. Phân đạm phối trộn thể lỏng (Fluid mixed nitrogen)/số hiệu (1-20)
	II

	
	20.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân đạm phôí trộn giữa hai (02) hoặc nhiều loại phân đạm với nhau hoặc phối trộn giữa các loại phân đạm với các loại phân trung lượng (Ca, Mg, S, Si) và phân vi lượng (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) với nhau. Không được phép trộn với đạm hữu cơ từ động vật hay thực vật.
	

	
	20.2. Dạng phân: thể lỏng (gồm cả các dạng huyền phù, nhũ tương hoặc dạng sệt)
	

	
	20.3. Thành phần:
	19.3.1. Thành phần chính:

- Một trong các chỉ tiêu đăng ký gồm: N tổng số, đạm amôn (NH4-N), hoặc đạm nitrat (NO3-N) ≥ 8,0%, trong đó đạm amôn hoặc đạm nitrat ≥ 1,0%.

- Phải đăng ký khi hàm lượng đạm ở dạng khác (ví dụ đạm dạng urê) ≥ 1,0%.
- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng oxit magiê (MgO) tan trong nước ≥ 1,0%, hoặc canxi oxit (CaO) tan trong nước ≥ 1,0%, hoặc  bo (B) tan trong nước ≥ 0,02% hoặc mangan(Mn), hoặc kẽm (Zn) tan trong nước ≥ 0,05%.
	

	
	
	20.3.2. Chất gây hại: hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04%, biuret ≤ 0,02%, axit sulfamic (NH2SO3H) ≤ 0,01% tính cho 1 đơn vị N, NH4, NO3, hoặc tổng NH4 và NO3.
	

	
	20.4. Giới hạn:
	19.4.1. Không sử dụng để bón cho các loại rau ăn tươi sống.
	

	
	
	19.4.2. Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	II. Phân lân (Phosphorus Fertilizer)
	

	1. Phân supe lân canxi (Calcium superphosphate fertilizer)/số hiệu (II-01)
	II

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân supe lân canxi 
	

	
	1.2 Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	1.3 Thành phần:
	1.3.1. Thành phần chính: hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong citrat amôn ≥ 18,0 %, và pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong nước ≥ 16,0 %. 
	

	
	
	1.3.2. Chất gây hại: hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit sulfamic (NH2SO3H) ≤  0,01%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong citrat amôn.
	

	2. Phân supe lân đậm đặc (Concentrated superphosphate fertilizer)/số hiệu (II-02)
	II

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân supe lân đậm đặc
	

	
	2.2 Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	2.3 Thành phần:
	2.3.1. Thành phần chính: hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong citrat amôn ≥ 30,0%, và pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong nước ≥ 28,0%. 
	

	
	
	2.3.2. Chất gây hại: hàm lượng Asen (As) ≤ 0,004%, Cadimi (Cadmium-Cd) ≤ 0,00015% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong citrat amôn.
	

	3. Phân lân canxi (Calcined phosphate fertilizer)/số hiệu (2-03)
	II

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân lân được sản xuất từ quặng phốt phát canxi bổ sung tro có chứa natri hoặc sunphát natri.
	

	
	3.2 Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	3.3 Thành phần:
	3.3.1. Thành phần chính: hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric ≥ 4,0%.
	

	
	
	3.3.2. Chất gây hại: hàm lượng cadimi (Cd) ≤ 0,00015% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	3.4. Giới hạn:
	Trên 90,0% số hạt phải qua lỗ sàng CNS (cỡ lỗ rây 0,21mm).
	

	4. Phân lân nung chảy (Fused phosphate fertilizer)/số hiệu (2-04)
	II

	
	4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân lân được sản xuất từ nung chảy quặng phốt phát và serpentine có chứa magiê.
	

	
	4.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	4.3.Thành phần:
	4.3.1. Thành phần chính: 

- Hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric ≥ 13,5%, chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 28,0%, và magiê oxit (MgO) tan trong axit citric ≥ 12,0%.

- Phải thực hiện đăng ký, khi hàm lượng oxit silíc (SiO2) tan trong axit clo hydric (HCl) ≥ 20,0%, hoặc mangan (Mn) tan trong axit citric ≥ 0,75%, hoặc bo (B) tan trong axit citric ≥ 0,02%.
	

	
	
	4.3.2. Chất gây hại: Cadimi (Cd) ≤ 0,00015% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	4.4. Giới hạn:
	4.4.1. Trên 90 % số hạt phải qua lỗ sàng ≤ 3,0 mm.
	

	
	
	4.4.2. Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	5. Phân lân Humat (Humate-phosphate fertilizer)/số hiệu (2-05)
	II

	
	5.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân lân humat được tạo từ than non hoặc than bùn xử lý bằng axit nitric, được bổ sung phân lân nung chảy và axit phốtphoric hoặc quặng phốt phát được xử lý bằng axit phốtphoric hoặc axit sunfuric.
	

	
	5.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	5.3. Thành phần:
	5.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong citrat amôn ≥ 15,0%, và pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong nước ≥ 1,0%, và magiê oxit (MgO) tan trong axit citric ≥ 7,0%. 
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng mangan (Mn) tan trong axit citric ≥ 0,05%, hoặc bo (B) tan trong axit citric ≥ 0,02%.
	

	
	
	5.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,02% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	5.4. Giới hạn:
	5.4.1. Lượng axit nitric để phân huỷ than non hoặc than bùn phải ở khoảng 15,0% đến 30,0% tổng lượng axit sử dụng, tính theo khối lượng chất khô.
	

	
	
	5.4.2. Tỷ lệ than non hoặc than bùn phản ứng với axit nitric không hoà tan trong axit HCl (3,5%) nhưng hoà tan trong dung dịch NaOH (1,0%) phải ≥ 70,0% tính theo khối lượng chất khô.
	

	
	
	5.4.3. Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	6. Phân lân chế biến (Processed phosphate fertilizer)/số hiệu (2-06)
	II

	
	6.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân lân chế biến được sản xuất từ phân lân trộn thêm các yếu tố dinh dưỡng vi lượng tan chảy, các nguyên liệu chứa lân, canxi magiê, mangan, xỉ hoặc muối borat rồi được xử lý bằng axit sunfuric, axit phốtphoric hoặc axit clohydric.
	

	
	6.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	6.3. Thành phần:
	6.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric ≥ 15,0%, và pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong nước ≥ 1,0%, và magiê oxit (MgO) tan trong axit citric ≥ 7,0%.
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng magiê oxit (MgO) tan trong axit citric ≥ 2,0% hoặc magiê oxit (MgO) tan trong nước ≥ 0,5%, hoặc mangan (Mn) tan trong axit citric ≥ 0,75%, hoặc bo (B) tan trong axit citric hoặc nước ≥ 0,02%.
	

	
	
	6.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015%, niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti)≤ 0,04%  tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	6.4. Giới hạn:
	Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	7. Phân lân phụ phẩm (By-product phosphate fertilizer)/số hiệu (2-07)
	II

	
	7.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón phân lân có bổ sung các phụ phẩm của công nghiệp thực phẩm hoặc hoá học.
	

	
	7.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	7.3. Thành phần:
	7.3.1. Thành phần chính: 
	

	
	
	- Hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric ≥ 30,0%, hoặc
	

	
	
	- Hàm lượng P2O5 tan trong axit citric ≥ 13,0%, P2O5 tan trong nước ≥ 2,0% và  magiê oxit (MgO) hoà tan trong axit citric ≥ 3,0%.
	

	
	
	7.3.2. Chất gây hại: Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015%, niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti)≤ 0,04%  tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	7.4. Giới hạn: 
	Không sử dụng phân lân phụ phẩm cho các loại rau ăn tươi sống.
	

	8. Phân lân phối trộn (Mixed phosphate fertilizer)/số hiệu (7-08)
	II

	
	8.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân lân phối trộn giữa hai (02) hoặc nhiều loại phân lân với nhau hoặc pha trộn giữa các loại phân lân với các loại phân trung lượng (Ca, Mg, S, Si) và phân vi lượng (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) với nhau.
	

	
	8.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	8.3.Thành phần:
	8.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric ≥ 16,0% và P2O5 tan trong nước ≥ 1,0% hoặc 
	

	
	
	- Trong thành phần chứa pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric ≥ 3,0%, hoặc P2O5 tan trong nước ≥ 1,0%, hoặc chất kiềm (CaO) ≥ 15,0%.
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi SiO2 tan trong axit clohydric ≥ 10%, hoặc MgO tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 1,0%, hoặc  bo (B) tan trong nước ≥ 0,02%, hoặc mangan (Mn), kẽm (Zn) tổng số, hoặc kẽm tan trong nước ≥ 0,05%. 
	

	
	
	8.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,002%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015%, niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti)≤ 0,04%  tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	8.4. Giới hạn:
	8.4.1. Nếu sử dụng nguyên liệu là phân lân phụ phẩm thì hạn chế sử dụng cho các loại rau ăn tươi sống.
	

	
	
	8.4.2. Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	9. Quặng phốt phát nghiền (Rock phosphate powder fertilizer)/số hiệu (2-09)
	II

	
	9.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân lân được sản xuất bằng nghiền đá quặng phốt phát, phân dơi tự nhiên, và các loại quặng khoáng khác có chứa phốt phát.
	

	
	9.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	9.3. Thành phần:
	9.3.1. Thành phần chính: hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 25,0% và P2O5 tan trong axit citric ≥ 40,0% P2O5 tổng số.
	

	
	
	9.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,002%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015%, niken (Ni) ≤ 0.01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti)≤ 0,04% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	9.4. Giới hạn:
	9.4.1. Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386 lỗ sàng cỡ (2,0 mm) và số hạt qua lỗ sàng cỡ 0,2 mm phải ≥ 90,0%, không hạn chế hạt hay bột.
	

	
	
	9.4.2. Hàm lượng P2O5 tan trong axit citric được tính trên P2O5 tổng số   
	

	
	
	9.4.3. Trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “dùng để bón cho đất chua”
	

	III. Phân Kali (Potassium fertilizer)
	

	1. Kali Clorua (Potassium chloride fertilizer-KCl-MOP)/số hiệu (3-01)
	I

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân kali clorua
	

	
	1.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	1.3. Thành phần:
	Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 60,0%
	

	
	1.4. Giới hạn:
	1.4.1. Hàm lượng NaCO3 ≤ 0,5%
	

	
	
	1.4.2. Hàm lượng Na2B4O7 ≤ 0,5%
	

	2. Kali sunphát (Potassium sulfate fertilizer-K2SO4-SOP)/số hiệu (3-02)
	II

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân kali sunphát
	

	
	2.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	2.3. Thành phần:
	2.3.1. Thành phần chính: hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 50,0%
	

	
	
	2.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004 % tính cho 1 đơn vị K2O tan trong nước.
	

	
	2.4. Giới hạn:
	2.4.1. Hàm lượng Clo (Cl) ≤ 3,0% 
	

	
	
	2.4.2. Axit sunfuric tự do (H2SO4) ≤ 0,5% 
	

	3. Kali bicácbônát (Potassium bicarbonate fertilizer – KHCO3)/ số hiệu (3-03)
	I

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân kali bicácbônát
	

	
	3.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	3.3. Thành phần:
	Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 46,0%
	

	
	3.4. Giới hạn:
	Hàm lượng Clo (Cl) ≤ 3,0% 
	

	4. Muối kali thô chưa luyện (Crude potassium salts fertilizer)/số hiệu (3-04)
	I

	
	4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân là muối kali thô chưa luyện
	

	
	4.2. Dạng phân: thể rắn
	

	
	4.3. Thành phần:
	3.3.1. Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 30,0%.
	

	
	
	3.3.2. Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng MgO ≥ 5,0%. 
	

	5. Kali sunphát magiê (Potassium magnesium sulfate fertilizer)/số hiệu (3-05)
	II

	
	5.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân kali sunphát magiê
	

	
	5.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	5.3. Thành phần:
	4.3.1. Thành phần chính: hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 16,0% và MgO ≥ 8,0%.
	

	
	
	4.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004% tính cho 1 đơn vị P2O5 tan trong axit citric.
	

	
	5.4. Giới hạn:
	5.4.1. Hàm lượng Clo (Cl) ≤ 3,0%.
	

	
	
	5.4.2. Hàm lượng axit sunfuric (H2SO4) ≤ 0,5% 
	

	6. Kali humát (Potassium humate fertilizer - K-humate)/số hiệu (3-06)
	II

	
	6.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân kali humát
	

	
	6.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	6.3. Thành phần:
	6.3.1. Thành phần chính: 
	

	
	
	- Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 10,0% hoặc
	

	
	
	- Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 8,0%, MgO tan trong axit citric ≥ 2,0% và  MgO tan trong nước ≥ 1,0%.
	

	
	
	6.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, axit nitơrít (HNO2) ≤ 0,04% tính cho 1 đơn vị K2O tan trong nước.
	

	
	6.4. Giới hạn:
	6.4.1. Tỷ lệ các thành phần tan trong axit clohyđric (HCl 3,0%), nhưng tan trong dung dịch natri hyđroxit (NaOH 1,0%) ≥ 50,0%.
	

	
	
	6.4.2. Hàm lượng kali sunphát (K2SO4) ≤ 10,0%.
	

	
	
	6.4.3. Hàm lượng các bon (CO2) ≤ 2,0%.
	

	7. Kali silíc (Potassium silicate fertilizer)/số hiệu (3-07)
	I

	
	7.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón kali silíc được sản xuất bằng sự đốt cháy hỗn hợp các nguyên liệu có chứa kali hoặc magiê, hoặc bằng sự phối trộn với tro và nguyên liệu có chứa bo (B).
	

	
	7.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	7.3. Thành phần:
	7.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong axit citric ≥ 20,0% và dioxit silíc (SiO2) tan trong axit clohydric (HCl) ≥ 25,0%. 
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 3,0% hoặc khi hàm lượng K2O tang trong nước ≥ 1,0%, hoặc hàm lượng bo (B) tan trong axit citric ≥ 0,002%
	

	
	7.4. Giới hạn:
	7.4.1. Hàm lượng K2O không tan ≤ 3,0%.
	

	
	
	7.4.2. Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	8. Kali nước muối chế biến (Processed bittern potassium)/số hiệu (3-08)
	I


	
	8.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón kali nước muối chế biến bằng cách bổ sung vôi vào muối kali thô.
	

	
	8.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	8.3. Thành phần:
	Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 6,0%, MgO tan trong axit citric ≥ 2,0% và  MgO tan trong axit citric ≥ 5,0%.
	

	9. Phân kali phụ phẩm (By-product potassium fertilizer)/số hiệu (3-09)
	II

	
	9.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón kali phụ phẩm được tạo ra bằng cách bổ sung các phụ phẩm của công nghiệp thực phẩm hoặc hoá học.
	

	
	9.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	9.3. Thành phần:
	9.3.1. Thành phần chính: 
	

	
	
	- Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 9,0% và K2O tan trong axit citric ≥ 25,0%. 
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 3,0% 
	

	
	
	9.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, axit nitơrít (HNO2) ≤ 0,04% tính cho 1 đơn vị K2O tan trong nước hoặc tan trong axit citric.
	

	10. Phân kali phối trộn (Mixed potassium fertilizer)/số hiệu (3-10)
	II

	
	10.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại các loại phân kali được tạo ra bằng cách phối trộn hai hoặc nhiều loại phân bón kali với nhau hoặc phối trộn các loại phân trung lượng hoặc vi lượng vào các loại phân kali pha trộn.
	

	
	10.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	10.3. Thành phần
	10.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 6,0% và K2O tan trong axit citric ≥ 10,0%. 
	

	

	
	- Phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng canxi (CaO) ≥ 20,0%, hoặc hàm lượng SiO2 tan trong axit clohyđric (HCl) ≥ 10,0%, hoặc hàm lượng MgO tan trong nước hoặc tan trong axit citric ≥ 1,0%, hoặc hàm lượng mangan (Mn) tan trong nước hoặc axit citric ≥ 0,05 %, hoặc hàm lượng bo (B) tan trong nước hoặc axit citric ≥ 0,02%, hoặc hàm lượng kẽm (Zn) tan trong nước hoặc axit citric ≥ 0,05%.
	

	
	
	10.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, axit nitơrit (HNO2) ≤ 0,04%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015%, niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti)≤ 0,04%, chì (Pb) ≤ 0,0065% tính cho 1 đơn vị K2O tổng số.
	

	
	10.4. Giới hạn:
	Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	IV. Phân đa lượng phối trộn 
	

	1. Phân bón hỗn hợp NPK (NPK compound fertilizer)/số hiệu (4-01)
	II

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón sản xuất bằng phương pháp phối trộn, trong thành phần có từ hai hoặc ba yếu tố dinh dưỡng đa lượng (đạm, lân, kali), hoặc có bổ sung trung lượng (canxi, magiê, lưu huỳnh, silíc, natri), vi lượng (bo, coban, đồng, sắt, mangan, molipđen, kẽm) hoặc có cả chất hữu cơ.
	

	
	1.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	1.3. Thành phần:
	1.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	1.3.1.1. Tổng hàm lượng của hai hoặc ba yếu tố dinh dưỡng đa lượng đạm (N), pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong axit citric, oxit kali (K2O) tan trong nước ≥ 18,0% ở thể rắn và  ≥ 15,0% ở thể lỏng, trong đó hàm lượng một yếu tố đa lượng phải ≥ 1,0%.
	

	
	
	1.3.1.2. Trường hợp phân bón có chứa đạm (N)
	

	
	
	- Phải đăng ký rõ hàm lượng đạm dạng amôn (NH4-N) hoặc đạm dạng nitrat (NO3-N) khi hàm lượng đạm (N) ≥ 1,0%.
	

	
	
	- Khi cả hai dạng đạm amôn và nitrat cùng có trong phân và tổng hàm lượng hai dạng đạm này ≥ 1,0%, hoặc hàm lượng đạm ở dạng khác (ví dụ dạng urê) ≥ 1,0% thì đăng ký đạm dạng tổng số, trong đó bao gồm cả đạm amôn, đạm nitrat và dạng đạm khác.
	

	
	
	1.3.1.3. Trường hợp phân bón có chứa lân (P2O5)
	

	
	
	- Khi đăng ký hàm lượng các dạng pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số, P2O5 tan trong axit citric, P2O5 tan trong citrat amôn, hoặc P2O5 tan trong nước, hàm lượng P2O5 của các dạng nêu trên ≥ 1,0%.
	

	
	
	- Đăng ký hàm lượng pentoxit phốt phát dạng (P2O5) tổng số trong các trường hợp khi nguyên liệu sử dụng từ thực vật hoặc động vật. Phải thực hiện đăng ký trong thành phần phân bón khi hàm lượng pentoxit phốt phát P2O5 tan trong axit citric, tan trong citrat amôn hoặc tan trong nước ≥ 1,0%.
	

	
	
	- Khi phân bón có chứa cả hai dạng P2O5 tan trong axit citric và P2O5 tan trong citrat amôn, thực hiện đăng ký cho mỗi dạng riêng biệt.
	

	
	
	1.3.1.4. Trường hợp phân bón có chứa kali (K2O)
	

	
	
	- Khi đăng ký hàm lượng các dạng oxit kali (K2O) tổng số, K2O tan trong axit citric, K2O tan trong nước, hàm lượng K2O của các dạng nêu trên ≥ 1,0%.
	

	
	
	- Đăng ký hàm lượng oxit kali dạng (K2O) tổng số trong các trường hợp khi nguyên liệu sử dụng từ thực vật hoặc động vật. Phải thực hiện đăng ký trong thành phần phân bón khi hàm lượng oxit kali K2O tan trong axit citric hoặc K2O tan trong nước ≥ 1,0%, thực hiện đăng ký cả hai loại.
	

	
	
	1.3.1.5. Trường hợp phân bón có chứa các yếu tố trung lượng, vi lượng
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần phân bón có chứa các yếu tố trung lượng, vi lượng ở các mức sau: hàm lượng can xi (CaO) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 1,0%, MgO tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,5%, silíc (SiO2) tan trong axit clohyđríc ≥ 2,0%, lưu huỳnh (S) ≥ 1,0%, man gan (Mn) tan trong axit citric  hoặc tan trong nước ≥ 0,05%, bo (B) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,02%, kẽm (Zn) tổng số hoặc Zn tan trong nước ≥ 0,05%, đồng (Cu),  molipđen (Mo), co ban (Co), 
	

	
	
	- Trường hợp phân bón có chứa các yếu tố trung lượng, vi lượng với hàm lượng thấp hơn mức quy định nêu trên thì không cần phải đăng ký và có thể ghi trên nhãn hàng hoá “dạng vết” hoặc TE (trace element).
	

	
	
	1.3.1.6. Trường hợp phân bón có hữu cơ
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng chất hữu cơ (HC), được tính bằng % theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn, và được tính bằng % theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	
	1.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	Hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) phải ≤ 0,005%, axit sunfamic (NH2SO2H) ≤ 0,005%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,02%, biuret ≤ 0,01%,  asen (As) ≤ 0,02%, cadimi (Cd) ≤ 0,000075%, niken (Ni) ≤ 0,005%, titan (Ti) ≤ 0,02%, crôm (Cr) ≤ 0,05%, tính cho 1,0 % tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	
	- Hàm lượng natri clorua (NaCl) phải ≤ 5,0% đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	1.4. Giới hạn:
	- Nếu sử dụng làm phân bón lá, các chất dinh dưỡng chính có trong phân bón phải đăng ký dưới dạng hoà tan trong nước.
	

	
	
	- Khi đăng ký hàm lượng chất hữu cơ trong thành phần, phải khai báo nguồn nguyên liệu hữu cơ sản xuất trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	
	
	- Nếu sử dụng kali clorua (KCl) làm nguyên liệu sản xuất, trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “không sử dụng để bón cho cây thuốc lá”.
	

	
	
	- Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	2. Phân bón hỗn hợp có vỏ bọc (Coated compound fertilizer)/số hiệu (6-02)
	II

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón hỗn hợp có vỏ bọc bằng lưu huỳnh hoặc bằng các nguyên liệu khác.
	

	
	2.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	2.3. Thành phần:
	2.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	2.3.1.1. Tổng hàm lượng đạm (N), P2O5 tan trong nước, K2O tan trong nước phải ≥ 25.0 %, hàm lượng của một yếu tố đa lượng phải ≥ 1,0%.
	

	
	
	1.3.1.2. Trường hợp phân bón có chứa đạm (N)
	

	
	
	- Phải đăng ký rõ hàm lượng đạm dạng amôn (NH4-N) hoặc đạm dạng nitrat (NO3-N) khi hàm lượng mỗi loại ≥ 1,0%.
	

	
	
	- Khi cả hai dạng đạm amôn và nitrat cùng có trong phân và tổng hàm lượng hai dạng đạm này ≥ 1,0%, hoặc hàm lượng đạm ở dạng khác (ví dụ dạng urê) ≥ 1,0% thì đăng ký đạm dạng tổng số, trong đó bao gồm cả đạm amôn, đạm nitrat và dạng đạm khác.
	

	
	
	- Tỷ lệ đạm hoà tan trong nước và chất nền không tan trong nước phải ≤ 50,0%.
	

	
	
	2.3.1.3. Phải thực hiện đăng ký khi trong phân bón có chứa hàm lượng P2O5 tan trong nước ≥ 1,0%.
	

	
	
	2.3.1.4. Phải thực hiện đăng ký khi trong phân bón có chứa hàm lượng K2O tan trong nước ≥ 1,0%.
	

	
	
	2.3.1.5. Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần phân bón có chứa các yếu tố trung lượng, vi lượng ở các mức sau: hàm lượng can xi (CaO) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 1,0%, MgO tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,5%, silíc (SiO2) tan trong axit clohyđríc ≥ 2,0%, lưu huỳnh (S) ≥ 1,0%, man gan (Mn) tan trong axit citric  hoặc tan trong nước ≥ 0,05%, bo (B) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,02%, kẽm (Zn) tổng số hoặc Zn tan trong nước ≥ 0,05%, đồng (Cu),  molipđen (Mo), co ban (Co), 
	

	
	
	2.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng thiocyanic axit (HSCN) phải ≤ 0,005%, axit sunfamic (NH2SO2H) ≤ 0,005%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,02%, biuret ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,02%, cadimi (Cd) ≤ 0,000075%, niken (Ni) ≤ 0,005%, titan (Ti) ≤ 0,02%, crôm (Cr) ≤ 0,05%, tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	2.4. Giới hạn:
	- Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	
	
	
	

	V. Phân phức hợp (Complex fertilizer)
	

	1. Phân DAP (Diammoniun phosphate fertilizer)/số hiệu (5-1)
	II

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng:
	

	
	1.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	1.3. Thành phần
	1.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	2. Phân MAP (Monoammonium phosphate fertilizer)/số hiệu (5-2)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3. Phân Kali nitơrat (Potassium nitrate fertilizer-KNO3)/số hiệu (5-3)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4. Phân MKP (Monopotassium phosphate fertilizer)/số hiệu (5-4)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	VI. Phân trung lượng và phân vi lượng
	

	1. Magiê sunphát (Magnesium sulfate fertilizer-MgSO4)/số hiệu (6-01)
	II

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón magiê sunphát
	

	
	1.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	1.3. Thành phần
	1.3.1. Thành phần chính: hàm lượng oxit magiê (MgO) tan trong nước ≥ 11,0%. 
	

	
	
	1.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004% tính cho 1,0% MgO tan trong nước.
	

	
	1.4. Giới hạn:
	Axit H2SO4 tự do ≤ 0,5%.
	

	2. Magiê hyđrôxít [Magnesium hydroxide fertilizer - Mg(OH)2]/số hiệu (6-02)
	I

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón magiê hyđrôxít
	

	
	2.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	2.3. Thành phần
	Hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 50,0%. 
	

	
	2.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  (2,0 mm).
	

	3. Magiê oxit (Magnesium oxide fertilizer)/số hiệu (6-03)
	I

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón có chứa Magiê oxit
	

	
	3.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	3.3. Thành phần
	Hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 35,0%, MgO tan trong axit clohyđric (HCl  0,5M) ≥ 90,0%, 
	

	4. Magiê humát (Magnesium humate fertilizer)/ số hiệu (6-04)
	

	
	4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón magiê humát được sản xuất bằng cách thuỷ phân than nâu hoặc than bùn bằng axit sunfuric, được bổ sung nguyên liệu có chứa magiê.
	

	
	4.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	4.3. Thành phần
	4.3.1. Thành phần chính: hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 3,0%,  MgO tan trong nước ≥ 1,0%.
	

	
	
	4.3.2. Chất gây hại: hàm lượng axit nitơrit (HNO2) ≤ 0,04% tính cho 1,0% MgO tan trong axit citric. 
	

	
	4.4. Giới hạn:
	Tỷ lệ các chất không hoà tan trong axit clohyđríc (HCl 3,5%), nhưng hoà tan trong dung dịch NaOH 1,0% phải ≥ 40,0%.
	

	5. Magiê linosunphát (Magnesium lignosulfonate fertilizer)/số hiệu (6-05)
	II

	
	5.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân có magiê sunphát kèm chất lignosulfonate có chứa trong vỏ mềm chất thải dùng phương pháp tách bằng axit sunfurơ (H2SO3)
	

	
	5.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	5.3. Thành phần
	5.3.1. Thành phần chính: hàm lượng MgO tan trong nước ≥ 3,0 %.  
	

	
	
	5.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, axit sunfurơ (H2SO3) ≤ 0,01% tính cho 1,0% MgO tan trong nước.
	

	
	5.4. Giới hạn:
	Hàm lượng MgO từ gốc sunphát (SO4) ≤ 1,0%
	

	6. Phân Magiê chế biến (Processed magnesium fertilizer)/số hiệu (6-06)
	II

	
	6.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân magiê chế biến tạo ra từ secpentin hoặc các nguyên liệu khác magiê được bổ sung axit sunfuric.
	

	
	6.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	6.3. Thành phần:
	6.3.1. Thành phần chính: hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 23,0%,  MgO tan trong nước ≥ 3,0%.
	

	
	
	6.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004% tính cho 1,0% MgO tan trong nước.
	

	
	6.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  (2,0  mm) và  số hạt qua cỡ lỗ sàng 0,6 mm phải ≥ 60,0%.
	

	7. Phân magiê phụ phẩm (By-product magnesium fertilizer)/số hiệu (6-07)
	II

	
	7.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân magiê sản xuất từ các phụ phẩm của công nghiệp chế biến thực phẩm, vỏ cây, hoá học, đồ gốm, sắt thép hoặc kim loại không chứa sắt.
	

	
	7.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	7.3. Thành phần:
	7.3.1. Thành phần chính: hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 10,0%, phải thực hiện đăng ký khi hàm lượng MgO tan trong axit clohyđríc (HCl) ≥ 40,0%.
	

	
	
	7.3.2. Chất gây hại: hàm lượng niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti) ≤ 0,04% tính cho 1,0% MgO tan trong axit citric.
	

	
	7.4. Giới hạn:
	7.4.1: Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  (2,0 mm), trường hợp xỉ được dùng làm nguyên liệu thì số hạt qua cỡ lỗ sàng 0,6 mm phải ≥ 60,0%.

7.4.2. Nếu sử dụng phân magiê phụ phẩm thì hạn chế sử dụng cho các loại rau ăn tươi sống.
	

	8. Phân magiê phối trộn (Mixed magnesium fertilizer)/số hiệu (6-08)
	II

	
	8.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón phối trộn từ 2 hoặc nhiều loại phân magiê với nhau.
	

	
	8.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	83. Thành phần:
	8.3.1. Thành phần chính: hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 23,0%,  MgO tan trong nước ≥ 3,0%.
	

	
	
	8.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, axit nitơrit (HNO2) ≤ 0,04%, niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti) ≤ 0,04% tính cho 1,0% MgO tan trong axit citric.
	

	
	8.4. Giới hạn:
	Khi sử dụng magiê phụ phẩm làm nguyên liệu để phối trộn thì hạn chế sử dụng cho rau ăn tươi sống.
	

	9. Phân magiê dạng mạch vòng (Chelated magnesium fertilizer)/số hiệu (6-09)
	I

	
	9.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón magiê mạch vòng được tạo từ EDTA hoặc các mạch vòng khác.
	

	
	9.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	9.3. Thành phần:
	Hàm lượng MgO tan trong nước ≥ 10,0% đối với dạng rắn và  ≥ 4,5% đối với dạng lỏng.
	

	10. Phân kiềm tác dụng nhanh (Quick lime fertilizer)/số hiệu (6-10)
	I

	
	10.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân kiềm có tác dụng nhanh [bao gồm cả các loại MgO và Mg(OH)2 hoặc hỗn hợp của chúng].
	

	
	10.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	10.3. Thành phần:
	- Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 80,0%
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong axit clohyđric ≥ 8,0% hoặc có hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 7,0%.
	

	11. Vôi tôi (Slaked lime fertilizer)/số hiệu (6-11)
	

	
	11.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại vôi tôi [bao gồm cả các loại MgO và Mg(OH)2 hoặc hỗn hợp của chúng].
	

	
	11.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	11.3. Thành phần:
	- Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 60,0%   
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong axit clohyđric ≥ 6,0% hoặc có hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 5,0%.
	

	12. Phân canxi cacbônát (Calcium carbonate fertilizer-CaCO3)/ số hiệu (6-12)
	I

	
	12.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân canxi cácbônát [bao gồm cả các loại MgO và Mg(OH)2 hoặc hỗn hợp của chúng].
	

	
	12.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	12.3. Thành phần:
	- Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 50,0%   
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong axit clohyđric ≥ 5,0% hoặc có hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 3,5%.
	

	
	12.4. Giới hạn: 
	Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  (1,70 mm), trường hợp các loại được sản xuất thông qua phản ứng hoá học thì số hạt qua cỡ lỗ sàng 0,6 mm phải ≥ 80,0%.
	

	13. Phân vỏ sò (Ground shell fertilizer)/số hiệu (6-13)
	I

	
	13.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân sản xuất từ vỏ sò hoặc vỏ sò trầm tích nghiền nhỏ hoặc được trộn với MgO hoặc Mg(OH)2 
	

	
	13.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	13.3. Thành phần:
	- Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 35,0%   
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 0,5%.
	

	14. Phân kiềm phụ phẩm (By-product lime fertilizer)/ số hiệu (6-14)
	II

	
	14.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân magiê sản xuất từ các phụ phẩm của công nghiệp chế biến thực phẩm, hoá học, sắt thép, vỏ cây hoặc kim loại không chứa sắt.
	

	
	14.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	14.3. Thành phần:
	14.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 35,0%   
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 1,5%.
	

	
	
	14.3.2. Chất gây hại: 
	

	
	
	- Hàm lượng niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti) ≤ 0,04% tính cho 1,0% chất kiềm. 
	

	
	
	- Tổng hàm lượng niken (Ni) ≤ 0,4%, tổng hàm lượng crôm (Cr) ≤ 4,0%, tổng hàm lượng titan (Ti) ≤ 1,5%. 
	

	
	14.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  (1,70 mm) và số hạt qua cỡ lỗ sàng 0,6 mm phải ≥ 80,0%.
	

	15. Phân kiềm hỗn hợp (Mixed lime fertilizer)/số hiệu (6-15)
	II

	
	15.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón phối trộn từ hai hoặc nhiều
	

	
	15.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	15.3. Thành phần:
	15.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 35,0%   
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong axit clohyđric ≥ 4,5% hoặc có hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 3,5%.
	

	
	
	14.3.2. Chất gây hại: 
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,04%, niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti) ≤ 0,04% tính cho 1,0% chất kiềm.
	

	
	15.4. Giới hạn:
	- Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	16. Phân canxi lỏng (Fluid calcium fertilizer)/số hiệu (6-16)
	I

	
	16.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón canxi lỏng được tạo ra  từ các nguyên liệu có chứa canxi.
	

	
	16.2. Dạng phân: 
	thể lỏng
	

	
	16.3. Thành phần
	- Hàm lượng canxi tan trong nước (tính bằng CaO) ≥ 6,0%   
	

	
	
	- Phải thực hiện đăng ký khi trong thành phần có hàm lượng MgO tan trong nước ≥ 1,0%, hoặc có hàm lượng Mn tan trong nước ≥ 0,05%, hoặc có hàm lượng bo (B) tan trong nước ≥ 0,10%, hoặc có hàm lượng kẽm (Zn) tan trong nước ≥ 0,10%.
	

	
	16.4. Giới hạn:
	- Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	17. Phân canxi sunphát (Calcium sulfate fertilizer)/số hiệu (6-17)
	II

	
	17.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón canxi sunphát
	

	
	17.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	17.3. Thành phần:
	17.3.1. Thành phần chính: Hàm lượng canxi oxit (CaO) tan trong axit clohyđric (HCl) ≥ 20,0% và tổng hàm lượng lưu huỳnh (S) ≥ 10,0%.
	

	
	
	17.3.2. Chất gây hại: hàm lượng axit thiocyanic (HSCN) ≤ 0,01%, asen (As) ≤ 0,004%, axit sulfamic (NH2SO3H) ≤  0,01%, cadimi (Cd) ≤ 0,00015% tính cho 1 đơn vị CaO tan trong axit clohyđric.
	

	
	17.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phân phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 2.0 mm.
	

	18. Đôlômít (Dolomite)/số hiệu (6-18)
	I

	
	18.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân được tạo ra bởi quá trình nung và nghiền đôlômít tự nhiên. 
	

	
	18.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	18.3.Thành phần
	Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 60,0%, trong đó hàm lượng CaO tan trong axit clohyđríc (HCl) ≥ 30,0%, và hàm lượng MgO ≥ 20,0%.
	

	
	18.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  2,0 mm.
	

	19. Đôlômít bột (Dolomite powder)/số hiệu (6-19)
	I

	
	19.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân được tạo ra bằng việc nghiền đôlômít tự nhiên.
	

	
	19.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	19.3. Thành phần:
	Hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 50,0%, trong đó hàm lượng CaO tan trong axit clohyđríc (HCl) ≥ 30,0%, và hàm lượng MgO ≥ 15,0%.
	

	
	19.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 1,7 mm và tỷ lệ các hạt qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  0,6 mm ≥ 60,0%.
	

	20. Phân đá vôi silíc (Silicate limmestone fertilizer)/số hiệu (6-20)
	I

	
	20.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân đá vôi silíc
	

	
	20.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	20.3. Thành phần:
	Hàm lượng SiO2 tan trong axit clohyđríc ≥ 20,0% và hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 25,0%.  
	

	
	20.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 2,0 mm và tỷ lệ các hạt qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  0,6 mm ≥ 60,0%.
	

	21. Phân xỉ slíc (Silicate slag fertilizer)/số hiệu (6-21)
	II

	
	21.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân xỉ silíc được tạo ra bằng cách nghiền các xỉ của lò nung phốt phát hoặc xỉ của lò luyện sắt
	

	
	21.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	21.3. Thành phần:
	21.3.1. Thành phần chính
	

	
	
	- Khi đăng ký cả hai thành phần SiO2 và chất kiềm thì hàm lượng SiO2 tan trong axit clohyđríc ≥ 10,0% và hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 35,0%. 
	

	
	
	- Khi đăng ký cả MgO và Mn trong thành phần phân bón thì hàm lượng các chất dinh dưỡng phải đạt ở mức sau: hàm lượng SiO2 tan trong axit clohyđríc ≥ 10,0% và hàm lượng chất kiềm (tính bằng CaO) ≥ 30,0%, hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 1,0%, hàm lượng Mn tan trong axit citric ≥ 0,75%.
	

	
	
	21.3.2. Chất gây hại: 
	

	
	
	- Khi hàm lượng SiO2 tan trong axit clohyđríc ≥ 20,0% thì niken (Ni) ≤ 0,01%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, titan (Ti) ≤ 0,04%. Hàm lượng cao nhất chỉ được ở mức: niken (Ni) ≤ 0,4%, crôm (Cr) ≤ 1,0%, titan (Ti) ≤ 1,5% tính cho 1,0% SiO2 tan trong axit clohyđríc.
	

	
	
	- Hàm lượng tối đa niken (Ni) ≤ 0,2%, crôm (Cr) ≤ 2,0%, titan (Ti) ≤ 1,0% khi hàm lượng SiO2 trong khoảng từ 10,0% đến 20,0%.
	

	
	21.4. Giới hạn:
	- Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 2,0 mm.
	

	
	
	- Hàm lượng CaO tan trong axit clohyđríc phải ≥ 40,0% khi hàm lượng SiO2 trong khoảng từ 10,0% đến 20,0%.
	

	22. Axit Boríc (Boric acid fertilizer)/số hiệu (6-22)
	I

	
	22.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân axit boríc
	

	
	22.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	22.3. Thành phần:
	Hàm lượng bo (B) tan trong nước ≥ 17,0%.
	

	
	22.4. Giới hạn:
	Trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	23. Borax (Borax fertilizer)/số hiệu (6-23)
	I

	
	23. 1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân Borax
	

	
	23.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	23.3. Thành phần:
	23.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Nếu chỉ đăng ký bo tan trong nước thì hàm lượng bo (B) ≥ 7,5%.
	

	
	
	- Nếu đăng ký cả bo tan trong nước và bo tan trong axit citric thì hàm lượng bo (B) tan trong axit citric ≥ 11,0% và hàm lượng bo (B) tan trong nước ≥ 15,0%.
	

	
	23.4. Giới hạn:
	- Khi đăng ký bo tan trong axit citric thì tất cả các hạt phân phải qua  sàng CNS 368 cỡ lỗ sàng 0,85 mm.
	

	
	
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	24. Bo nung chảy (Fused boron fertilizer)/số hiệu (6-24)
	I

	
	24.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón có bo nung chảy với borat, sunphát magiê (MgSO4) hoặc các nguyên liệu khác có chứa magiê và khoáng chất phen-xpát
	

	
	24.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	24.3. Thành phần:
	Hàm lượng bo (B) tan trong axit citric ≥ 4,5%, MgO tan trong axit citric ≥ 10,0%.
	

	
	24.4. Giới hạn:
	- Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 1,7 mm và tỷ lệ các hạt qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  0,6 mm ≥ 80,0%.
	

	
	
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	25. Bo chế biến (Processed boron fertilizer)/số hiệu (6-25)
	II

	
	25.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bo được tạo ra bằng cách phối trộn các nguyên liệu có chứa bo và magiê như: secpentin hoặc các loại khác, rồi đợc xử lý bằng axit sunfuric (H2SO4).
	

	
	25.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	25.3. Thành phần:
	25.3.1. Thành phần chính: hàm lượng bo (B) tan trong nước ≥ 0,30% và hàm lượng MgO tan trong nước ≥ 11,0%.
	

	
	
	25.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,04% tính cho 1,0% B tan trong nước.
	

	
	25.4. Giới hạn:
	Trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	26. Sunphát mangan (Manganese sulfate fertilizer)/số hiệu (6-26)
	II

	
	26.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón sunphát mangan.
	

	
	26.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	26.3. Thành phần:
	26.3.1. Thành phần chính: hàm lượng Mn tan trong nước ≥ 7,5%.
	

	
	
	26.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,005% tính cho 1,0% Mn tan trong nước.
	

	27. Xỉ mangan (Manganese slag fertilizer)/số hiệu (6-27)
	II

	
	27.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân mangan được tán vụn với xỉ sắt-mangan hoặc xỉ silíc-mangan.
	

	
	27.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	27.3. Thành phần:
	27.3.1. Thành phần chính: hàm lượng Mn tan trong axit citric  ≥ 7,5%. 
	

	
	
	27.3.2. Chất gây hại: hàm lượng niken (Ni) ≤ 0,012%, crôm (Cr) ≤ 0,12%, titan (Ti) ≤ 0,05% tính cho 1,0% Mn tan trong axit citric.
	

	
	27.4. Giới hạn:
	Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 1,7 mm và tỷ lệ các hạt qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  0,6 mm ≥ 85,0%.
	

	28. Phân mangan mạch vòng (Chelated manganese fertilizer)/số hiệu (6-28)
	I

	
	28.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân có chứa mangan (Mn) dạng mạch vòng (chelated) tạo ra bằng EDTA hoặc loại mạch vòng khác.
	

	
	28.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	28.3. Thành phần:
	Hàm lượng Mn tan trong nước ≥ 10,0% ở thể rắn và ≥ 4,5% ở thể lỏng.
	

	29. Phân Mangan chế biến (Processed mangan fertilizer)/số hiệu (6-29)
	II

	
	29.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón mangan được tạo ra bằng phối trộn nguyên liệu có chứa mangan với các nguyên liệu có chứa magiê, sau đó xử lý bằng axit sunfuric.
	

	
	29.2. Dạng phân: 
	thể rắn 
	

	
	29.3. Thành phần:
	29.3.1. Thành phần chính: hàm lượng Mn hoà tan trong nước ≥ 1,5% và hàm lượng MgO tan trong nước ≥ 12,0%.
	

	
	
	29.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,005% tính cho 1,0% Mn tan trong nước.
	

	30. Phân mangan phối trộn (Mixed manganese fertilizer)/số hiệu (6-30)
	II

	
	30.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón phối trộn từ hai hoặc nhiều phân có chứa mangan với nhau hoặc giữa phân có chứa mangan với phân có chứa magiê.
	

	
	30.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	30.3. Thành phần:
	30.3.1. Thành phần chính: hàm lượng Mn tan trong nước ≥ 1,5% và MgO tan trong nước ≥ 12,0%.
	

	
	
	30.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,005% tính cho 1,0% Mn tan trong nước.
	

	31. Phân oxit kẽm (Zinc oxide fertilizer)/số hiệu (6-31)
	II

	
	31.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân oxit kẽm.
	

	
	31.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	31.3. Thành phần
	31.3.1. Thành phần chính: hàm lượng kẽm (Zn) tổng số ≥ 78,0%.
	

	
	
	31.3.2. Chất gây hại: hàm lượng cadimi (Cd) ≤ 0,00015% và chì (Pb) ≤ 0,0075% tính cho 1,0% Zn tổng số.
	

	
	31.4. Giới hạn:
	Hàm lượng kẽm tổng số không được ≤ 0,5%.
	

	32. Phân sunphát kẽm (Zinc sulfate fertilizer)/số hiệu (6-32)
	II

	
	32.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân sunphát kẽm.
	

	
	32.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	32.3. Thành phần:
	32.3.1. Thành phần chính: hàm lượng kẽm (Zn) tan trong nước ≥ 20,0%.
	

	
	
	32.3.2. Chất gây hại: hàm lượng asen (As) ≤ 0,004%, chì (Pb) ≤ 0,0065% và cadimi (Cd) ≤ 0,00015% tính cho 1,0% Zn tan trong nước.
	

	
	32.4. Giới hạn:
	Khi sử dụng loại phân bón này làm phân bón lá, trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Phân sunphát kẽm bón lá”.
	

	33. Phân kẽm mạch vòng (Chelated zinc fertilizer)/số hiệu (6-33)
	I

	
	33.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân có chứa kẽm (Zn) dạng mạch vòng được tạo ra với EDTA hoặc loại mạch vòng khác.
	

	
	33.2. Dạng phân: thể rắn hoặc lỏng
	

	
	33.3. Thành phần:
	Hàm lượng kẽm (Zn) tan trong nước ≥ 10,0% ở thể rắn và ≥ 5,5% ở thể lỏng.
	

	34. Phân sunphát sắt (Ferrous sulfate fertilizer)/số hiệu (6-34)
	I

	
	34.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân sunphát sắt.
	

	
	43.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	34.3. Thành phần:
	Hàm lượng sắt (Fe2+) tan trong nước ≥ 20,0%. 
	

	35. Phân sắt mạch vòng (Chelated iron fertilizer)/số hiệu (6-35)
	I

	
	35.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân có chứa sắt (Fe) dạng mạch vòng được tạo ra với EDTA hoặc loại mạch vòng khác.
	

	
	35.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	35.3. Thành phần:
	Hàm lượng sắt (Fe) tan trong nước ≥ 12,5% ở thể rắn và ≥ 5,0% ở thể lỏng.
	

	36. Phân molipdat natri (Sodium molybdate fertilizer)/số hiệu (6-36)
	I

	
	36.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón molipdat natri 
	

	
	36.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	36.3. Thành phần:
	Hàm lượng Mo tan trong nước ≥ 35,0%.
	

	
	36.4. Giới hạn:
	Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	37. Phân đồng mạch vòng (Chelated copper fertilizer)/số hiệu (6-37)
	I

	
	37.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân có chứa đồng (Cu) dạng mạch vòng được tạo ra với EDTA hoặc loại mạch vòng khác.
	

	
	37.2. Dạng phân: 
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	37.3. Thành phần:
	Hàm lượng đồng (Cu) tan trong nước ≥ 10,0% ở thể rắn và ≥ 5,5% ở thể lỏng.
	

	
	37.4. Giới hạn:
	Trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc đồng” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	
	
	
	

	38. Phân vi lượng nung chảy (Fused micro-nutrients fertilizer)/số hiệu (6-38)
	I

	
	38.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón được nung chảy bằng các nguyên liệu có chứa mangan, bo, hoặc magiê và khoáng chất phen-xpát. 
	

	
	38.2. Dạng phân: 
	thể rắn
	

	
	38.3. Thành phần:
	- Hàm lượng mangan (Mn) tan trong axit citric ≥ 7,5%, bo (B)  tan trong axit citric ≥ 1,5%.
	

	
	
	- Phải đăng ký trong thành phần khi hàm lượng MgO tan trong axit citric ≥ 5,0%.
	

	
	38.4. Giới hạn:
	- Tất cả các hạt phải qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng 1,7 mm và tỷ lệ các hạt qua sàng CNS 386, cỡ lỗ sàng  0,15 mm ≥ 50,0%.
	

	
	
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc đồng” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	39. Phân bón đa yếu tố trung lượng và vi lượng thể rắn (Multiple secondary and micro-nutrients fertilizer)/số hiệu (6-39)
	II

	
	39.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón thể rắn có chứa hai hoặc nhiều yếu tố dinh dưỡng trung lượng và vi lượng như: can xi, magiê, lưu huỳnh, silíc, bo, coban, đồng, sắt, mangan, molípđen, kẽm.
	

	
	39.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	39.3. Thành phần:
	39.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Tổng hàm lượng hai hoặc nhiều yếu tố can xi (CaO), magiê (MgO), lưu huỳnh (S), silíc (SiO2), bo (B), coban (Co), đồng (Cu), sắt (Fe), mangan (Mn), molipđen (Mo), kẽm (Zn) ≥ 5,0%.
	

	
	
	- Phải đăng ký trong thành phần khi hàm lượng magiê (MgO) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,5%, hoặc khi hàm lượng bo (B) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,2%, hoặc khi hàm lượng kẽm (Zn) tổng số hoặc Zn tan trong nước ≥ 0,2%.
	

	
	
	39.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,002%, axit nitrit (HNO2) ≤ 0,02%, niken (Ni) ≤ 0,005%, crôm (Cr) ≤ 0,05%, titan (Ti) ≤ 0,02% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng có trong phân bón.
	

	
	39.4. Giới hạn:
	Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	40. Phân bón đa yếu tố trung lượng và vi lượng thể lỏng (Multiple secondary and micro-nutrients fertilizer)/số hiệu (6-40)
	II

	
	40.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón thể lỏng có chứa hai hoặc nhiều yếu tố dinh dưỡng trung lượng và vi lượng như: can xi, magiê, lưu huỳnh, silíc, bo, coban, đồng, sắt, mangan, molípđen, kẽm.
	

	
	40.2. Dạng phân:
	thể lỏng
	

	
	40.3. Thành phần:
	40.3.1. Thành phần chính
	

	
	
	- Tổng hàm lượng hai hoặc nhiều yếu tố can xi (CaO), magiê (MgO), lưu huỳnh (S), silíc (SiO2), bo (B), coban (Co), đồng (Cu), sắt (Fe), mangan (Mn), molipđen (Mo), kẽm (Zn) ≥ 3,0%.
	

	
	
	- Phải đăng ký trong thành phần khi hàm lượng magiê (MgO) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 1,0%, hoặc khi hàm lượng mangan (Mn) tan trong nước ≥ 0,5%, hàm lượng bo (B) tan trong nước ≥ 0,1%, hoặc khi hàm lượng kẽm  (Zn) tan trong nước ≥ 0,1%.
	

	
	
	40.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,002% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng có trong phân bón.
	

	
	40.4. Giới hạn:
	Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	41. Phân bón hỗn hợp trung lượng và vi lượng (Miscellaueous secondary and micro-nutrients fertilizer)/số hiệu (6-41)
	II

	
	41.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón thể lỏng có chứa hai hoặc nhiều yếu tố dinh dưỡng trung lượng và vi lượng như: can xi, magiê, lưu huỳnh, silíc, bo, coban, đồng, sắt, mangan, molípđen, kẽm có phối trộn một hoặc hai hoặc cả ba yếu tố dinh dưỡng đa lượng đạm (N), pentoxit phốt phát (P2O5) và Ka li (K2O).
	

	
	41.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	41.3. Thành phần:
	41.3.1. Thành phần chính
	

	
	
	- Tổng hàm lượng hai hoặc nhiều yếu tố can xi (CaO) tan trong axit clohyđríc (HCl), magiê (MgO), lưu huỳnh (S), silíc (SiO2) tan trong axit clohyđríc (HCl), bo (B), coban (Co), đồng (Cu), sắt (Fe), mangan (Mn), molipđen (Mo), kẽm (Zn) ≥ 10,0%.
	

	
	
	- Phải đăng ký trong thành phần khi hàm lượng magiê (MgO) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,5%, hoặc khi hàm lượng mangan (Mn) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,05%, hàm lượng bo (B) tan trong axit citric hoặc tan trong nước ≥ 0,02%, hoặc khi tổng hàm lượng kẽm (Zn) hoặc hàm lượng kẽm  (Zn) tan trong nước ≥ 0,05%.
	

	
	
	- Phải đăng ký trong thành phần nếu hàm lượng của một yếu tố dinh dưỡng đa lượng đạm (N), pentoxit phốt phát (P2O5) và Ka li (K2O) ≥ 1,0%.
	

	
	
	41.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng axit nitơrít (HNO2) ≤ 0,02%, asen (As) ≤ 0,002%, niken (Ni) ≤ 0,005%, crôm (Cr) ≤ 0,05%, titan (Ti) ≤ 0,02% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trung lượng và vi lượng có trong phân bón.
	

	
	41.4. Giới hạn:
	Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	V. Phân hữu cơ (Organic fertilizer) phải ghi trên nhãn hàng hoá hoặc các tài liệu kèm theo tên các nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân hữu cơ, trường hợp sử dụng chất hữu cơ từ nguồn nguyên liệu là phế thải công nghiệp thì phải ghi rõ tên và nguồn phế thải lấy từ đâu.
	

	1. Phân hữu cơ sản xuất từ bã thực vật làm thực phẩm (Vegetable meals fertilizer)/số hiệu (5-01)
	

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón sản xuất bằng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ một hoặc nhiều loại thực vật dùng làm thực phẩm như: đậu tương, lạc, hạt lanh, vỏ trấu, rơm rạ, hạt nho…,sau khi ép hoặc triết suất dầu.
	

	
	1.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	1.3. Thành phần:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá.
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 2,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 1,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	1.4. Giới hạn:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	2. Phân hữu cơ sản xuất từ phụ phẩm thực vật (Vegetable by-product fertilizer)/số hiệu (5-02)
	I

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón được sản xuất từ phụ phẩm của nguyên liệu thô là rau của công nghiệp chế biến thực phẩm hoặc lên men. 
	

	
	2.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	2.3. Thành phần:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Ngoài đạm (N) tổng số, phải đăng ký đạm dạng amôn (NH4-N), hàm lượng N tổng số ≥ 3,5%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 1,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	
	- Tổng hàm lượng N tổng số, P2O5 tổng số và K2O tổng số ≥ 5,0%.
	

	
	2.4. Giới hạn:
	- Tổng hàm lượng Na ≤ 10,0%, hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	3. Phân bón sản xuất từ cá loại thải (Processed fish scrap fertilizer)/số hiệu (5-03)
	I

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón được sản xuất từ cá loại thải 
	

	
	3.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	3.3. Thành phần:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Hàm lượng N tổng số ≥ 4,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 1,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	3.4. Giới hạn:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	4. Phân bón sản xuất từ sản phẩm loại thải động vật (Animal-wast fertilizer)/sốhiệu (5-04)
	I

	
	4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu là một hoặc nhiều loại phụ phẩm từ động vật như: cá, thịt, xương, da, lông vũ… qua một loạt các quá trình xử lý bằng đun sôi, xông hơi, ép, sấy khô, nghiền…
	

	
	4.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	4.3. Thành phần:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 6,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 23,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	4.4. Giới hạn:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	5. Phân bón sản xuất từ phụ phẩm động vật (Animal by-product fertilizer)/số hiệu (5-05)
	II

	
	5.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu là phụ phẩm động vật của công nghiệp chế biến thực phẩm hoặc thuộc da.
	

	
	5.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	5.3. Thành phần:
	5.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 6,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 2,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 9,0%.
	

	
	
	5.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,005%, thuỷ ngân (Hg) ≤ 0,0002%, cadimi (Cd) ≤ 0,0005%, chì (Pb) ≤ 0,015%, đồng (Cu) ≤ 0,01%,  niken (Ni) ≤ 0,0025%, crôm (Cr) ≤ 0,015%, kẽm (Zn) ≤ 0,05% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	5.4. Giới hạn:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	6. Phân bón từ bùn thải dạng khô (Dried microbe fertilizer)/số hiệu (5-06)
	II

	
	6.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón từ bùn thải, nước thải của công nghiệp chế biến thực phẩm, quá trình lên men… được chế biến xử lý qua nhiệt và sấy khô. 
	

	
	6.1. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	6.3. Thành phần:
	6.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá, 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 5,5%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 1,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	
	6.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,005%, thuỷ ngân (Hg) ≤ 0,0002%, cadimi (Cd) ≤ 0,0005%, chì (Pb) ≤ 0,015%, đồng (Cu) ≤ 0,01%,  niken (Ni) ≤ 0,0025%, crôm (Cr) ≤ 0,015%, kẽm (Zn) ≤ 0,05% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	6.4. Giới hạn:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	
	
	- Không sử dụng để bón cho rau ăn lá tươi sống
	

	7. Phân bón guano đạm (Nitrogenous guano fertilizer)/số hiệu (5-07)
	I

	
	7.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón guano đạm
	

	
	7.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	7.3. Thành phần:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 12,0%, trong đó hàm lượng đạm amôn (NH4-N) ≥ 1,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 8,0%, trong đó hàm lượng pentoxit phốt phát (P2O5) tan trong citrat amôn ≥ 4,0% và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	7.4. Giới hạn:
	Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	8. Phân chuồng chế biến (Processed animal manure fertilizer)/số hiệu (5-08)
	II

	
	8.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón được chế biến từ phân gia súc gia cầm được xử lý bằng axit sunfuric, sấy khô bằng nhiệt, hấpbằng hơi nước, tiếp theo đó là quá trình hong khô trong không khí và tán thành bột.
	

	
	8.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	8.3. Thành phần:
	8.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 2,5%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 2,5%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%.
	

	
	
	8.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,004% tính cho 1,0% hàm lượng đạm (N) tổng số. 
	

	
	
	- Hàm lượng đồng (Cu) ≤ 0,01%,  kẽm (Zn) ≤ 0,05% tính cho khối lượng chất khô.
	

	
	8.4. Giới hạn:
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	
	
	- Độ ẩm ≤ 25,0% và phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	9. Phân chuồng động vật ủ (Animal manure compost)/số hiệu (5-09)
	II

	
	9.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón ủ từ nguyên liệu được dùng chủ yếu là phân gia súc, gia cầm có bổ sung các phụ phẩm cây trồng như trấu, mùn cưa, vỏ lạc thông qua quá trình ủ có hoặc không bổ sung phân hoá học hoặc khoáng chất.  
	

	
	9.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	9.3. Thành phần:
	9.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng hữu cơ (HC) ≥ 20,0% tính theo khối lượng chất khô.
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 0,6%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 0,3%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 0,3%.
	

	
	
	- Nếu bổ sung các yếu tố dinh dưỡng đa lượng thì hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 3,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≤ 6,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≤ 5,0%.
	

	
	
	9.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng đồng (Cu) ≤ 0,01%, niken (Ni) ≤ 0,0025%, cadimi (Cd) ≤ 0,0005%, crôm (Cr) ≤ 0,015%, kẽm (Zn) ≤ 0,05% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	9.4. Giới hạn:
	- Độ ẩm ≤ 25,0% và phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	
	
	- Tỷ lệ các bon-đạm (C/N) ≤ 20
	

	
	
	- Không trộn các dinh dưỡng đa lượng vượt quá mức quy định nêu ở mục 9.3.1  
	

	
	
	- Phải ghi rõ giá trị pH trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	10. Phân chế biến từ rác thải (garbage compost)/số hiệu (5-10)
	II

	
	10.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón ủ chế biến từ nguồn nguyên liệu là rác thải thông qua xử lý phân loại cơ học và quá trình lên men,
	

	
	10.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	10.3. Thành phần:
	10.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng hữu cơ (HC) ≥ 20% tính theo khối lượng chất khô, 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 0,8%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 0,6%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 0,6%.
	

	
	
	10,3,2, Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,005%, thuỷ ngân (Hg) ≤ 0,0002%, cadimi (Cd) ≤ 0,0005%, chì (Pb) ≤ 0,015%, đồng (Cu) ≤ 0,01%,  niken (Ni) ≤ 0,0025%, crôm (Cr) ≤ 0,015%, kẽm (Zn) ≤ 0,05% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	10.4. Giới hạn:
	- Độ ẩm ≤ 25,0% và phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	
	
	- Tỷ lệ các bon-đạm (C/N) ≤ 20
	

	
	
	- Giá trị pH trong khoảng 6,0 – 7,5 và phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón,
	

	
	
	- Không có các loại sâu, bệnh, trứng sâu gây hại cho cây trồng, không lẫn hạt cỏ dại,
	

	
	
	- Các chất lẫn tạp như: đá gạch, đồ gốm, nhựa, kim loại ≤ 3%.
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≤ 10,0%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	
	
	- Không sử dụng để bón cho rau ăn lá tươi sống.
	

	11. Phân ủ pha trộn hỗn hợp (Miscellaneous compost)/số hiệu (5-11)
	II

	
	11.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân ủ hỗn hợp không chỉ riêng phân chuồng hoặc rác thải, không bổ sung phân hoá học hoặc chất khoáng khác.
	

	
	11.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	11.3. Thành phần:
	11.3.1.Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng hữu cơ (HC) ≥ 20% tính theo khối lượng chất khô, 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 0,6%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 0,3%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 0,3%,
	

	
	
	10,3,2, Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,005%, Thuỷ ngân (Hg) ≤ 0,0002%, cadimi (Cd) ≤ 0,0005%, chì (Pb) ≤ 0,015%,  niken (Ni) ≤ 0,0025%, crôm (Cr) ≤ 0,015%, đồng (Cu) ≤ 0,01%, kẽm (Zn) ≤ 0,08% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	11.4. Giới hạn:
	- Độ ẩm ≤ 25,0% và phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	
	
	- Tỷ lệ các bon-đạm (C/N) ≤ 20
	

	
	
	- Giá trị pH phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón,
	

	
	
	- Không có các loại sâu, bệnh, trứng sâu gây hại cho cây trồng, không lẫn hạt cỏ dại,
	

	
	
	- Các chất lẫn tạp như: đá gạch, đồ gốm, nhựa, kim loại ≤ 0,5%.
	

	
	
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	
	
	- Phải nêu rõ trong thành phần nếu sử dụng rác thải công nghiệp làm nguyên liệu.
	

	
	
	- Không sử dụng để bón cho rau ăn lá tươi sống.
	

	12. Phân hữu cơ phối trộn (Mixed organic fertilizer)/số hiệu (5-12)
	II

	
	12.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân hữu cơ trộn lẫn các loại hữu cơ từ bã ép  thực phẩm là thực vật, phế thải động vật, phụ phẩm thực vật hoặc động vật, cá loại thải, không bổ sung phân hoá học hoặc chất khoáng khác.
	

	
	12.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	12.3. Thành phần:
	12.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá, 
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số ≥ 1,0%, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số ≥ 1,0%, và oxit kali (K2O) tổng số ≥ 1,0%, Tổng hàm lượng N + P2O5 + K2O ≥ 6,0%.
	

	
	
	12.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,005%, thuỷ ngân (Hg) ≤ 0,0002%, cadimi (Cd) ≤ 0,00008%, chì (Pb) ≤ 0,015%, tính cho 1,0% đạm (N) tổng số có trong phân bón.
	

	
	12.4. Giới hạn:
	- Không được phối trộn thêm các loại phân hoá học, các loại khoáng hoặc các loại phân hữu cơ khác.
	

	13. Phân hữu cơ khoáng hỗn hợp (Miscellaneous organic fertilizer)/số hiệu (5-13)
	II

	
	13.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón hữu cơ được sản xuất từ các nguồn hưu cơ có phối trộn với các loại phân hoá học và chất khoáng khác.
	

	
	13.2. Dạng phân:
	thể rắn
	

	
	13.3. Thành phần:
	13.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá. 
	

	
	
	- Hàm lượng hữu cơ (HC) ≥ 15,0% tính theo khối lượng chất khô.
	

	
	
	- Hàm lượng một yếu tố đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số hoặc oxit kali (K2O) tổng số, hoặc tổng hàm lượng của hai hoặc cả ba yếu tố dinh dưỡng đa lượng ≥ 8,0%.
	

	
	
	- Nếu phối trộn với các yếu tố dinh dưỡng trung lượng, vi lượng thì phải ghi rõ tên và hàm lượng của các yếu tố được phối trộn trong phân bón.
	

	
	
	13.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,002%, cadimi (Cd) ≤ 0,000075% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	
	- Hàm lượng axit nitơrit (HNO2) ≤ 0,04%, asen (As) ≤ 0,004%, cadimi (Cd) ≤ 0,0005%, niken (Ni) ≤ 0,01%, titan (Ti) ≤ 0,04%, crôm (Cr) ≤ 0,1%, tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trung  lượng có trong phân bón.
	

	
	
	- Hàm lượng đồng (Cu) ≤ 0,01%, kẽm (Zn) ≤ 0,08% tính theo khối lượng chất khô.
	

	
	13.4. Giới hạn:
	- Khi tổng lượng đạm (N), pentoxit phốt phát (P2O5) và oxit kali (K2O) ≥ 18,0% thì không đăng ký vào nhóm phân hữu cơ khoáng hỗn hợp mà đăng ký vào nhóm phân NPK phối trộn (compound fertilizer).
	

	
	
	- Độ ẩm phải ≤ 25,0% và phải ghi rõ trên nhãn hàng hoá phân bón.
	

	14. Phân hữu cơ khoáng hỗn hợp dạng lỏng (Fluid miscellaneous organic fertilizer)/số hiệu (5-14)
	II

	
	14.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón hữu cơ dạng lỏng được sản xuất từ các nguồn hưu cơ có phối trộn với các loại phân hoá học và chất khoáng khác thông qua quá trình xử lý lên men.
	

	
	14.2. Dạng phân:
	thể lỏng
	

	
	14.3. Thành phần:
	14.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Hàm lượng đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số và oxit kali (K2O) tổng số và hàm lượng hữu cơ tổng số phải được kiểm tra và ghi trên nhãn hàng hoá.  
	

	
	
	- Hàm lượng hữu cơ (HC) ≥ 15,0% tính theo thể tích.
	

	
	
	- Hàm lượng một yếu tố đạm (N) tổng số, pentoxit phốt phát (P2O5) tổng số hoặc oxit kali (K2O) tổng số, hoặc tổng hàm lượng của hai hoặc cả ba yếu tố dinh dưỡng đa lượng ≥ 8,0%.
	

	
	
	- Nếu phối trộn với các yếu tố dinh dưỡng trung lượng, vi lượng thì phải ghi rõ tên và hàm lượng của các yếu tố được phối trộn trong phân bón.
	

	
	
	- Được phép đăng ký hàm lượng đạm dạng hữu cơ có trong phân bón.
	

	
	
	14.3.2. Chất gây hại:
	

	
	
	- Hàm lượng asen (As) ≤ 0,002%, cadimi (Cd) ≤ 0,000075% tính cho 1,0% tổng hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng có trong phân bón.
	

	
	14.4. Giới hạn:
	- Khi tổng lượng đạm (N), pentoxit phốt phát (P2O5) và oxit kali (K2O) ≥ 18,0% thì không đăng ký vào nhóm phân hữu cơ khoáng hỗn hợp lỏng mà đăng ký vào nhóm phân NPK phối trộn (NPK compound fertilizer).
	

	
	
	- Khi phân bón có đăng ký bo (B) trong thành phần, trên nhãn hàng hoá phải ghi cảnh báo “nếu sử dụng vượt mức quy định sẽ gây tác hại do ngộ độc bo” và phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.
	

	VII. Phân bón có chất điều hoà sinh trưởng thực vật
	

	1. Phân bón có axit humic (Fertilizer having humic acide )/số hiệu (7-01)
	

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón trong thành phần có chứa axit humic, không chứa các chất điều hoà sinh trưởng thực vật khác.
	

	
	1.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	1.3. Thành phần:
	- Hàm lượng axit humic trong phân bón phải ≥ 1,0% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng hoặc vi lượng có trong phân bón, mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	1,4, Giới hạn:
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón có chứa các chất gây hại, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong phân bón.
	

	2. Phân bón có chất điều hoà sinh trưởng thực vật khác (Fertilizers having plant growth auxiliary substances)/số hiệu (7-02)
	II

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón trong thành phần có chứa các chất điều hoà sinh trưởng thực vật khác ngoài axit humic, Chỉ được phép bổ sung các chất điều hoà sinh trưởng có tên trong Danh mục chất điều hoà sinh trưởng thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào thành phần phân bón.
	

	
	2.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	2.3. Thành phần:
	- Phải đăng ký rõ tên, hàm lượng chất điều hoà sinh trưởng thực vật có trong phân bón.
- Hàm lượng một (01) chất điều hoà sinh trưởng hoặc tổng hàm lượng các chất điều hoà sinh trưởng thực vật có trong phân bón phải < 0,5% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng hoặc vi lượng có trong phân bón, mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	2.4. Giới hạn:
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón có chứa các chất gây hại, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong phân bón.
	

	VIII. Các loại phân bón khác (Other firtilizers)
	

	1. Phân bón có axit amin và các chất xúc tác sinh học (Fertilizers having amino acide or biocatalysts)/số hiệu (8-01)
	I

	
	1.1. Tiêu chuyển áp dụng:
	

	
	1.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	1.3. Thành phần:
	- Phải đăng ký rõ tên, hàm lượng axit amin hoặc chất xúc tác sinh học có trong phân bón, Trường hợp không phân tích được chi tiết hàm lượng từng axit amin, chất xúc tác sinh học thì đăng ký tổng hàm lượng các a xit amin, chất xúc tác sinh học có trong phân bón.
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng hoặc vi lượng có trong phân bón, mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0 % tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	1.4. Giới hạn:
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón có chứa các chất gây hại, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong phân bón.
	

	2. Phân bón có chất tăng hiệu suất sử dụng dinh dưỡng đa lượng, trung lượng (Fertilizers having substances to increasing the effect of uptaken nutriens of N, P, K and secondary nutriens)/số hiệu (8-02)
	I

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón có bổ sung chất có tác dụng làm tăng hiệu suất sử dụng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng trong phân bón.
	

	
	2.1. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	2.3. Thành phần:
	- Phải đăng ký rõ tên, hàm lượng chất tăng hiệu suất sử dụng dinh dưỡng đa lượng, trung lượng có trong phân bón.
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác có trong thành phần phân bón, Mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0 % tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	2.4. Giới hạn:
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón có chứa các chất gây hại, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong thành phần loại phân bón có chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón.
	

	
	
	- Trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “Phân bón có bổ sung chất tăng hiệu suất sử dụng dinh dưỡng đạm, lân hoặc kali…”.
	

	3. Phân bón có chứa chất giữ ẩm (Fertilizer having water retention property) /số hiệu (8-03)
	I

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón có bổ sung chất giữ ẩm làm tăng khả năng sử dụng chất dinh dưỡng trong điều kiện khô hạn.
	

	
	3.2. Dạng phân:
	thể rắn 
	

	
	3.3. Thành phần:
	- Phải đăng ký rõ tên, hàm lượng chất giữ ẩm có trong phân bón.
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác có trong thành phần phân bón, Mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0% tính theo khối lượng chất.
	

	
	3.4. Giới hạn:
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón có chứa các chất gây hại, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong thành phần loại phân bón có chất giữ ẩm.
	

	
	
	- Trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “Phân bón có bổ sung chất giữ ẩm”.
	

	4. Phân bón có chứa yếu tố đất hiếm (Fertilizer having rare eath)/số hiệu (8-04)
	I

	
	4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại phân bón có bổ sung yếu tố đất hiếm.
	

	
	4.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	4.3. Thành phần:
	- Phải đăng ký rõ tên, hàm lượng yếu tố đất hiếm có trong phân bón.
	

	
	
	- Phải đăng ký hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác có trong thành phần phân bón, Mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	4.4. Giới hạn:
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón có chứa các chất gây hại, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong thành phần loại phân bón có yếu tố đất hiếm.
	

	
	
	- Trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “Phân bón có bổ sung yếu tố đất hiếm”.
	

	5. Phân bón vi sinh vật (micro-organism fertilizer)/số hiệu (8-05)
	II

	
	5.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón trong thành phần có chứa một hoặc nhiều loại vi sinh vật sống có ích bao gồm: nhóm vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, phân giải ka li, phân giải xenlulo, vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật tăng khả năng quang hợp và các vi sinh vật có ích khác.
	

	
	5.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	5.3. Thành phần:
	5.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Phải nêu rõ tên loại vi sinh vật và mật độ vi sinh vật có trong thành phần phân bón.
	

	
	
	- Mật độ mỗi loại vi sinh vật có ích trong phân bón phải ≥ 1 x 108 CFU/g (ml).
	

	
	
	- Đối với vi khuẩn Azotobacter mật độ phải ≥ 1 x 107 CFU/g (ml).
	

	
	
	5.3.2. Vi sinh vật gây bệnh:
	

	
	
	- Mật độ vi khuẩn Salmonella có trong phân ≤ 1 x 103 CFU/g (ml) mẫu hoặc không phát hiện/25 g (ml) mẫu.
	

	
	
	- Mật độ vi khuẩn E.Coli có trong phân ≤ 1 x 103 CFU/g (ml) mẫu hoặc không phát hiện/25 g (ml) mẫu.
	

	
	5.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “Phân bón vi sinh vật”.
	

	
	
	- Ghi rõ hướng dẫn cách bảo quản và sử dụng, thời hạn sử dụng.
	

	6. Phân bón hữu cơ vi sinh (Organic-microorganism fertilizers)/số hiệu (8-06)
	II

	
	6.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phân bón trong thành phần có chứa hữu cơ và có một hoặc nhiều loại vi sinh vật sống có ích bao gồm: nhóm vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, phân giải ka li, phân giải xenlulo, vi sinh vật đối kháng, vi sinh vật tăng khả năng quang hợp và các vi sinh vật có ích khác.
	

	
	6.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	6.3. Thành phần:
	6.3.1. Thành phần chính:
	

	
	
	- Phải nêu rõ tên loại vi sinh vật và mật độ vi sinh vật có trong thành phần phân bón.
	

	
	
	- Mật độ mỗi loại vi sinh vật có ích trong phân bón phải ≥ 1 x 106 CFU/g (ml).
	

	
	
	- Hàm lượng hữu cơ trong phân bón phải ≥ 15,0% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	
	- Nếu trong thành phần phân bón có chứa các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác thì phải thực hiện đăng ký các loại đó.
	

	
	
	6.3.2. Vi sinh vật gây bệnh:
	

	
	
	- Mật độ vi khuẩn Salmonella có trong phân ≤ 1 x 103 CFU/g (ml) mẫu hoặc không phát hiện/25 g (ml) mẫu phân tích.
	

	
	
	- Mật độ vi khuẩn E.Coli có trong phân ≤ 1 x 103 CFU/g (ml) mẫu hoặc không phát hiện/25 g (ml) mẫu phân tích.   
	

	
	6.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “Phân bón hữu cơ vi sinh”.
	

	
	
	- Ghi rõ hướng dẫn cách bảo quản và sử dụng, thời hạn sử dụng.
	

	
	
	- Nếu nguyên liệu sử dụng để sản xuất phân bón từ các nguồn có chứa các chất gây hại như: rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi, phải ghi rõ tên nguyên liệu sản xuất và hàm lượng các chất gây hại có trong phân bón.
	

	7. Chất cải tạo đất (Soil-conditioners)/số hiệu (8-07)
	I

	
	7.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho loại chất cải tạo đất.
	

	
	7.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc lỏng
	

	
	7.3. Thành phần:
	- Phải đăng ký rõ tên, hàm lượng các yếu tố có trong chất cải tạo đất.
	

	
	
	- Nếu trong thành phần chất cải tạo đất có chứa các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác thì phải thực hiện đăng ký, Mức thấp nhất đối với một (01) yếu tố đa lượng (N, P2O5, K2O) phải ≥ 1,0% tính theo khối lượng chất khô đối với phân bón thể rắn và tính theo thể tích đối với phân bón thể lỏng.
	

	
	7.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phân bón phải ghi rõ “Chất cải tạo đất”.
	

	IX. Các chất sử dụng trong phân bón (other substances used in fertilizers)
	

	1. Chất tăng hiệu suất sử dụng dinh dưỡng đa lượng, trung lượng (Substances to increasing the effect of uptaken nutriens of N, P, K and secondary nutriens)/số hiệu (9-01)
	

	
	1.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại chất có tác dụng làm tăng khả năng hấp thu của cây trồng đối với các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, làm giảm lượng phân bón, nhưng cây trồng vẫn cho năng suất và chất lượng cao.
	

	
	1.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	1.3. Thành phần:
	- Phải nêu rõ tên, hàm lượng các chất hoặc hoạt chất có trong thành phần chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón.
	

	
	
	- Nếu trong thành phần có chứa các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác, cần phải đăng ký rõ tên, hàm lượng riêng rẽ từng yếu tố.
	

	
	1.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón”.
	

	
	
	- Phải ghi rõ hướng dẫn sử dụng và mức tiết kiệm, tính bằng % đối với các yếu tố dinh dưỡng cụ thể như: đạm (N) hoặc pentoxit phốt phát (P2O5) hoặc oxit kali (K2O)…
	

	2. Chất giữ ẩm (Water retention property) /số hiệu (9-02)
	

	
	2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại chất có tác dụng làm tăng khả năng giữ ẩm để bổ sung vào thành phần phân bón.
	

	
	2.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	2.3. Thành phần:
	- Phải nêu rõ tên, hàm lượng các chất hoặc hoạt chất có trong thành phần chất giữ ẩm.
	

	
	
	- Nếu trong thành phần có chứa các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng hoặc các chất khác, cần phải đăng ký rõ tên, hàm lượng riêng rẽ từng yếu tố.
	

	
	2.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Chất giữ ẩm sử dụng cho phân bón”.
	

	
	
	- Phải ghi rõ hướng dẫn sử dụng và khả nămg giữ ẩm trong các điều kiện cụ thể.
	

	3. Yếu tố đất hiếm (Rare eath)/số hiệu (9-03)
	

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại đất hiếm để bổ sung vào thành phần phân bón.
	

	
	3.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	3.3. Thành phần:
	- Phải nêu rõ tên, tổng hàm lượng các chất có trong thành phần đất hiếm.
	

	
	3.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Đất hiếm sử dụng cho phân bón”.
	

	
	
	- Phải ghi rõ hướng dẫn sử dụng và cách phối trộn với phân bón.
	

	4. Phụ gia phân bón (Addition agents for fertilizer)/số hiệu (9-04)
	

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại phụ gia cho phân bón.
	

	
	3.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	3.3. Thành phần:
	- Phải nêu rõ tên phụ gia, hàm lượng chất phụ gia để phối trộn.
	

	
	3.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Chất phụ gia sử dụng cho phân bón”.
	

	
	
	- Phải ghi rõ hướng dẫn sử dụng và liều lượng và cách phối trộn phụ gia với phân bón.
	

	5. Giá thể cây trồng (  )/số hiệu (9-05)
	

	
	3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: cho các loại giá thể cây trồng.
	

	
	3.2. Dạng phân:
	thể rắn hoặc thể lỏng
	

	
	3.3. Thành phần:
	- Phải nêu rõ tên, hàm lượng chất có trong giá thể cây trồng.
	

	
	
	- Phải nêu rõ nguyên liệu dùng để sản xuất giá thể.
	

	
	3.4. Giới hạn:
	- Trên nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Giá thể cây trồng”.
	

	
	
	- Phải ghi rõ hướng dẫn sử dụng làm giá thể cho loại cây trồng gì? và liều lượng sử dụng.
	

	
	
	
	


